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Abstract: This study was conducted to supplement information on the fluctuation of some 

morphological characteristics for species identification of Tubuca rhizophorae in some coastal 

provinces of the Mekong Delta. A total of 407 individuals (296 males and 111 females) were 

collected by hand in Bac Lieu and Ca Mau provinces from January 2024 to April 2024. The 

analysis results showed that Tubuca rhizophorae exhibited differences in manus width (MW3), 

pollex width (PW5), and dactyl width (DW7) between the two sampling sites (p<0.05). 

Specifically, MW3, PW5, DW7 values in Ca Mau and Bac Lieu were 1.55±0.01 and 1.62±0.02; 

0.54±0.01 and 0.59±0.01; 0.48±0.01 and 0.53±0.01, respectively. Similarly, carapace width 

[CW(L-R) and CW(R-L)] and manus width (MW2) showed significant change with sex (p<0.05). 

Specifically, CW(L-R), CW(R-L), and MW2 of females and males were 12.30±0.10 and 

12.99±0.08; 12.31±0.09 and 12.93±0.08; 1.03±0.02 and 1.17±0.03, respectively. The results also 

noted that environmental factors such as temperature, salinity, and pH displayed a positive 

relationship with morphological trait variations of this species. 

Keywords: Dactyl width, carapace width, manus width, pollex width, Tubuca rhizophorae. 
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Sự biến động một số chỉ tiêu đo hình thái của Tubuca 

rhizophorae theo địa điểm và giới tính ở Bạc Liêu và Cà Mau 

Đào Văn Tùng1,2, Trần Ngọc Anh1, Đinh Minh Quang1,* 

1Trường Đại học Cần Thơ, Khu 2, 3/2 Cần Thơ, Việt Nam 
2Trường Trung học Cơ sở - Trung học Phổ thông Vàm Đình, Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau, Việt Nam 

Nhận ngày 09 tháng 7 năm 2024  

Chỉnh sửa ngày 20 tháng 8 năm 2024; Chấp nhận đăng ngày 07 tháng 9 năm 2024 

Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm bổ sung thông tin về sự dao động của một số chỉ 

tiêu đo hình thái đặc trưng trong định danh của Tubuca rhizophorae tại một số tỉnh ven biển Đồng 

bằng sông Cửu Long. Tổng số 407 cá thể (296 đực và 111 cái) được thu bằng tay tại Bạc Liêu và 

Cà Mau từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2024. Kết quả phân tích cho thấy Tubuca rhizophorae thể 

hiện sự khác biệt về chiều rộng manus (MW3), chiều rộng pollex (PW5), chiều rộng dactyl (DW7) 

giữa hai địa điểm nghiên cứu (p<0,05). Cụ thể, giá trị MW3, PW5 và DW7 ở Cà Mau và Bạc Liêu 

lần lượt là 1,550,01 và 1,620,02; 0,54±0,01 và 0,590,01; 0,480,01 và 0,530,01. Tương tự, 

chiều rộng mai [CW(L-R) và CW(R-L)] và chiều rộng manus (MW2) có sự biến động theo giới 

tính. Cụ thể, giá trị CW(L-R), CW(R-L) và MW2 của cái và đực lần lượt là 12,30±0,10 và 

12,990,08; 12,310,09 và 12,930,08; 1,030,02 và 1,170,03. Kết quả cũng ghi nhận nhiệt độ, 

độ mặn và pH mối quan hệ với sự biến động của các chỉ tiêu hình thái của Tubuca rhizophorae. 

Từ khóa: Chiều rộng dactyl, chiều rộng mai, chiều rộng manus, chiều rộng pollex, Tubuca 

rhizophorae. 

1. Mở đầu * 

Sự phân bố địa lý của các quần thể đóng vai 

trò quan trọng trong việc tạo ra sự biến đổi hình 

thái của loài. Đặc biệt, sự biến đổi hình thái này 

càng rõ rệt hơn khi các điều kiện địa lý cản trở 

sự di cư của các cá thể trong quần thể. Theo 

nghiên cứu [1], có sự khác biệt rõ nét về hình 

thái chim trên các vùng địa lý khác nhau. Một 

số chỉ tiêu hình thái của loài cá cũng biển đổi 

theo địa điểm nghiên cứu [2-4]. Một số nghiên 

cứu cua cáy cũng cho thấy sự biến đổi về hình 

thái được biểu hiện qua mai tại những vùng 

khác nhau [5]. Các yếu tố như điều kiện môi 

trường, loại sinh cảnh, yếu tố di truyền cũng 

góp phần vào sự biến đổi hình thái này.  

Họ Ocypodidae là một trong những họ cua 

cáy chiếm ưu thế dọc theo các vùng bãi triều 
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nhiệt đới và cận nhiệt đới [6]. Chúng không chỉ 

thể hiện sự đa dạng loài và mật độ quần thể cao 

mà còn đóng một số vai trò sinh thái quan trọng 

[7, 8]. Các nghiên cứu gần đây cho thấy sự hiện 

diện của 14 loài cua cáy thuộc họ Ocypodidae ở 

Việt Nam [9]. Tại khu vực Đồng bằng sông 

Cửu Long, đã ghi nhận sự hiện diện của một số 

loài cua cáy như sau: Tubuca paradussumieri, 

Tubuca forcipata, Tubuca paradussumieri, 

Tubuca rhizophorae, Tubuca rosea, 

Metopograpsus latifrons, Macrophthalmus 

tomentosus, Macrophthalmus vietnamensis, 

Philyra olivacea, Parasesarma eumolpe. 

Tubuca rhizophorae là một trong những 

loài thuộc họ Ocypodidae. Loài này ít được biết 

đến, phân bố hạn chế ở phía đông bán đảo Mã 

Lai và tây bắc Borne [6] nhưng được tìm thấy 

phổ biến ở miền Nam Việt Nam, cụ thể là ở 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) [9]. Theo 

mô tả của Shih và cộng sự (2022) [9], Tubuca 

rhizophorae có mai không cong mạnh; kích 
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thước nhỏ (đường kính mai ~20 mm); càng lớn 

có nốt sần nhỏ, mảnh khảnh, có một hàng răng 

cưa (gần 1/2 chiều dài mép trong của các càng). 

Bên cạnh đó, khi mô tả hình thái ngoài của loài 

này, Tweedie (1950) [6] ghi nhận được hai bên 

mai hội tụ ít, phần mai ở cả hai giới sẫm màu, 

có vân cẩm thạch nổi bật với tông màu nhạt 

hơn, từ xanh ô liu đến vàng hoặc nâu nhạt, đặc 

biệt là ở phía trước lưng. Chúng có vai trò quan 

trọng trong các khu rừng ngập mặn nhiệt đới và 

cận nhiệt đới và là nhóm đa dạng sinh sống ở 

các môi trường sống khác nhau [10]. Tính đến 

thời điểm hiện tại, có rất ít công bố về loài 

Tubuca rhizophorae ở vùng ven biển ĐBSCL. 

Một số công bố gần nhất chủ yếu theo hướng 

phân loại và mô tả hình thái như nghiên cứu của  

Tweedie (1950) [6] và Shih và các cộng sự 

(2022) [9]. Trong đó, các đặc điểm về chỉ tiêu 

hình thái của loài này cũng còn khá hạn chế. 

Việc sử dụng sự khác biệt về đặc điểm chỉ tiêu 

hình thái của cùng một giống hoặc loài giữa 

một số địa phương được các nghiên cứu quan 

tâm. Điều này giúp giải quyết nhiều vấn đề đặc 

biệt là mối liên hệ giữa chúng [6, 11]. Vì thế, 

nghiên cứu này được tiến hành nhằm cung cấp 

thêm thông tin về một số chỉ tiêu hình thái và 

sự ảnh hưởng của một số nhân tố môi trường 

đến các chỉ tiêu hình thái đó của loài Tubuca 

rhizophorae ở khu vực nghiên cứu. 

2. Thực nghiệm 

2.1. Thu mẫu và phân tích mẫu 

Mẫu Tubuca rhizophorae (Hình 1, 2) được 

thu trực tiếp bằng tay vào ban ngày tại các khu 

vực bãi bồi ven sông lúc triều cạn. Mẫu còng 

được thu từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2024 với 

định kỳ 1 lần/tháng tại 2 địa điểm Đông Hải, 

Bạc Liêu (ĐHBL) và Đầm Dơi, Cà Mau 

(ĐDCM) (Hình 3). Các loài thực vật phổ biến 

tại hai điểm nghiên cứu là cây ô rô Acanthus 

ebracteatus Vahl., cây mắm Avicennia 

marrina (Forssk.) Vierh., cây vẹt dù Bruguiera 

gymnorrhiza (L.), cây dừa nước Nypa 

fruticans Wurmb., cây bần Sonneratia 

caseolaris (L.) A. Engl. và cây đước 

Rhizophora apiculata Blume. Tuy nhiên, tại 

ĐHBL, cây vẹt dù Bruguiera gymnorrhiza 

chiếm ưu thế, trong khi tại ĐDCM, cây mắm 

Avicennia marina và cây vẹt dù Bruguiera 

gymnorrhiza là chủ yếu. Bãi bồi tại ĐDCM chủ 

yếu là bùn, trong khi tại ĐHBL là bãi bồi nửa 

cát nửa bùn. Trung bình mỗi tháng thu khoảng 

30 mẫu tại mỗi điểm. Loài Tubuca rhizophorae 

di chuyển khá nhanh nhẹn và linh hoạt.  

 

Hình 1. Loài Tubuca rhizophorae đực. 

(A: Nhìn từ phía trên xuống, B: nhìn từ phía trước, 

thước đo: 10 mm). 

 

Hình 2. Loài Tubuca rhizophorae cái. 

(A: Nhìn từ phía trên xuống, B: nhìn từ phía trước, 

thước đo: 10 mm). 
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Hình 3. Vị trí các điểm thu mẫu.  

(•: Điểm thu mẫu; 1: Đông Hải – Bạc Liêu; 

2: Đầm Dơi – Cà Mau, Nguồn: [12]). 

Tại khu vực nghiên cứu, chúng thường xuất 

hiện tại nơi xa các bờ đê vị trí có đất mềm, xốp 

thuận tiện cho việc đào hang và lẫn trốn. Ở 

ĐDCM, tổng cộng 291 cá thể (215 cá thể đực và 

76 cá thể cái) được thu thập, trong khi tại ĐHBL 

là 116 cá thể (81 cá thể đực và 35 cá thể cái). Tại 

mỗi địa điểm, mẫu còng được thu ngẫu nhiên 

bằng tay với nhiều kích cỡ khác nhau, sau đó 

được cố định và bảo quản trong cồn 70 độ trước 

khi chuyển về phòng thí nghiệm để phân tích. 

Tại phòng thí nghiệm, Tubuca rhizophorae 

sau khi được định danh dựa trên đặc điểm hình 

thái được mô tả bởi Tweedie (1950) [6] sẽ được 

xác định các chỉ tiêu hình thái: chiều rộng mai 

(CW), chiều rộng manus (MW2, MW3), chiều 

rộng pollex (PW5) và chiều rộng dactyl (DW7) 

(Hình 4). Đặc điểm hình thái của loài này để 

phân biệt với những loài khác trong cùng giống 

tại khu vực nghiên cứu là cá thể đực có càng to 

(một số cá thể càng to bên phải, một số có càng 

to bên trái) và càng nhỏ bên phía đối diện. 

Ngược lại với cá thể đực, cá thể cái có hai càng 

bằng nhau. Toàn thân có màu xanh nâu đậm, 

đặc biệt đậm dần về phía lưng và gốc chân. 

Phần mai tương đối nhẵn bóng, khá phẳng, có 

nhiều vân màu vàng nâu hoặc trắng đục phân 

bố khoảng 2/3 chiều dài mai. Các hoa văn phân 

bố đối xứng trái phải tạo ra mặt mai đối xứng 

nổi bật. Phần càng to có màu đỏ cam và nhạt 

dần về phía đầu mút càng. Chiều dài manus 

bằng khoảng 1/3 chiều dài dactyl và có nhiều 

nốt sần mảnh phân bố đều khắp bề mặt. Bên 

trong pollex có nhiều nốt sần to dần về trong. 

Tương tự như pollex, dactyl có hàng nốt sần 

bên trong và 1 vị trí gờ cao, nhọn ở giữa (xấp xỉ 

2/3 chiều dài dactyl). Sử dụng thước palme để 

đo kích thước các chỉ tiêu hình thái có độ chính 

xác đến mm, cân khối lượng cơ thể bằng cân 

điện tử có độ chính xác 0,01 g. Các yếu tố môi 

trường được sử dụng trong nghiên cứu bao 

gồm: giá trị pH trung bình (đo bằng máy đo pH 

(Hanna HI98127)) và độ mặn (đo bằng khúc xạ 

kế 0-32 Brix (95000-002)) ở mỗi khu vực nghiên 

cứu đã được trình bày; pH và nhiệt độ được xác 

định mỗi tháng một lần tại mỗi điểm lấy mẫu 

khi thủy triều lên. Nhiệt độ, pH và độ mặn lần 

lượt là 30,46; 7,79; 26,02‰ ở ĐDCM và 30,94; 

7,74; 32,97‰ ở ĐHBL [13]. 

 

Hình 4. Hình vẽ minh họa chú thích các chỉ tiêu hình 

thái của loài Tubuca rhizophorae (Chiều rộng mai 

(CW), chiều rộng manus (MW2, MW3), chiều 

rộng pollex (PW5) và chiều rộng dactyl (DW7)). 

2.2. Phân tích dữ liệu 

Sự thay đổi của các chỉ số chiều rộng mai, 

chiều rộng manus, chiều rộng pollex và chiều 

rộng dactyl theo giới tính và điểm thu mẫu 

được xác định bằng phép thử t-test. Tính năng 

phân tích thành phần chính (PCA: Principal 

component analysis) được dùng để xác định 

nhân tố (pH hay độ mặn hay nhiệt độ nước) ảnh 

hưởng đến sự biến động này dựa trên phương 

pháp nghiên cứu của Nguyên và cộng sự (2024) 
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[14]. Các phép thử được xác định ở mức 

 = 5% và được vận hành bằng phần mềm 

Jamovi 2.4.11. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Sự biến động một số chỉ tiêu đo hình thái 

của loài Tubuca rhizophorae theo điểm 

Kết quả nghiên cứu 407 cá thể còng Tubuca 

rhizophorae thu được ở ĐHBL và ĐDCM cho 

thấy các chỉ số đo hình thái CW (L-R), CW 

(R-L), MW2 giữa hai điểm thu mẫu có sự khác 

biệt không đáng kể. Cụ thể, giá trị CW (L-R) ở 

ĐDCM là 12,830,07 SE tương đương với 

ĐHBL là 12,750,15 SE (t-test, df=405, 

p=0,61); CW(R-L) ở ĐDCM và ĐHBL lần lượt 

là 12,780,07 SE và 12,730,18 SE (p=0,75); 

MW2 ở ĐDCM và ĐHBL lần lượt là 1,110,03 

SE và 1,190,04 SE (p=0,12).  

Ngược lại, MW3, PW5, DW7 biến động có 

ý nghĩa thống kê theo điểm thu mẫu (p<0,05 

cho 3 trường hợp). Cụ thể, các chỉ tiêu MW3, 

PW5, DW7 ở ĐDCM và ĐHBL lần lượt là 

1,550,01 SE và 1,620,02 SE (t-test, 

df=0,405, p=0,01); 0,54±0,01 SE và 0,590,01 

SE (p=0,02); 0,480,01 SE và 0,530,01 SE 

(p<0,001).  Điều này cho thấy, các chỉ tiêu về 

chiều rộng mai, chiều rộng manus (MW2) giữa 

hai địa điểm nghiên cứu không có sự khác biệt. 

Bên cạnh đó, chiều rộng manus (MW3), chiều 

rộng pollex và chiều rộng dactyl có sự khác biệt 

giữa hai địa điểm nghiên cứu. Sự biến động của 

các chỉ tiêu hình thái cho thấy sự thích nghi linh 

hoạt với môi trường của chúng.  

Dựa trên kết quả nghiên cứu của loài cua 

bơi (Portunus sp.) có những màu sắc và hình 

thái khác nhau được thu thập từ ba điểm nghiên 

cứu [15]. Theo nghiên cứu của Pramithasasi và 

cộng sự (2017) [16] đối với loài Albunea 

symmysta, kết quả ghi nhận được tại 

Yogyakarta có chiều rộng mai lớn hơn các điểm 

Aceh, Bengkulu và Cilacap. Ngoài ra, một số 

nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự thay đổi về 

đặc điểm hình thái là do tác động của nhiều yếu 

tố chẳng hạn như khu vực địa lý [17] và điều 

kiện môi trường [11, 18, 19]. Bên cạnh đó, 

Barría và cộng sự (2011) [20], cũng đã ghi nhận 

được những biến động hình thái được tạo ra bởi 

các phản ứng thích nghi với điều kiện môi trường.  

Bảng 1. Sự biến động một số chỉ tiêu đo hình thái 

của loài Tubuca rhizophorae theo điểm 

(đơn vị đo: mm) 

Chỉ tiêu Nhóm Cỡ mẫu 
Trung 

bình 

Sai số 

chuẩn 

CW(L-R) ĐDCM 291 12,83 0,07 

 ĐHBL 116 12,75 0,15 

CW (R-L) ĐDCM 291 12,78 0,07 

 ĐHBL 116 12,73 0,15 

MW2 ĐDCM 291 1,11 0,03 

 ĐHBL 116 1,19 0,04 

MW3 ĐDCM 291 1,55 0,01 

 ĐHBL 116 1,62 0,02 

PW5 ĐDCM 291 0,54 0,01 

 ĐHBL 116 0,59 0,01 

DW7 ĐDCM 291 0,48 0,01 

 ĐHBL 116 0,53 0,01 

Nhiệt độ ĐDCM 291 30,46 0,02 

 ĐHBL 116 30,94 0,02 

pH ĐDCM 291 7,79 0,00 

 ĐHBL 116 7,74 0,00 

Độ mặn ĐDCM 291 26,02 0,13 

 ĐHBL 116 32,97 0,09 

Kết quả phân tích sự ảnh hưởng của các 

nhân tố môi trường đến sự thay đổi của các chỉ 

số theo điểm thu mẫu được thể hiện ở Hình 5. 

Kết quả trên biểu đồ cho thấy rõ sự phân tán dữ 

liệu dựa trên hai thành phần chính là DIM1 và 

DIM2, với tổng lượng biến thiên được giảm 

thích lần lượt là 37,7% và 21,5%. Kết quả so 

sánh theo điểm cho thấy, sự phân biệt rõ rệt 

giữa hai vị trí ĐDCM và ĐHBL được thể hiện 

thông qua việc phân tán dữ liệu: ĐDCM tập 

trung nhiều hơn về phía dưới của DIM1, trong 

khi ĐHBL chiếm ưu thế ở phía trên. Điều này 
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có thể cho thấy sự khác biệt về môi trường hoặc 

các yếu tố sinh thái giữa hai địa điểm này. Khi 

xét các vectơ của các biến, có thể thấy rằng pH, 

nhiệt độ và độ mặn đều có độ dài vectơ đáng kể 

và hướng đến các phía khác nhau trên không 

gian PCA. Đối với DIM1, pH có tác động đáng 

kể hơn so với nhiệt độ và độ mặn. Ngược lại, 

nhân tố môi trường tác động lớn nhất là nhiệt 

độ và độ mặn, trong khi đó, pH tác động ít hơn 

đến sự biến động của các chỉ số MW3, PW5, 

DW7 khi xét trên trục DIM2. Tại ĐDCM có 

nhiệt độ và độ mặn (30,460,02 SE và 

26,020,13 SE) thấp hơn so với ĐHBL 

(30,940,02 SE và 32,970,09 SE (p<0,001)), 

ngược lại, pH tại ĐDCM (7,790,00 SE) cao 

hơn ĐHBL (7,740,00 SE) (p<0,001). Sự khác 

biệt về một số yếu tố môi trường như nhiệt độ, 

độ mặn và pH có khả năng dẫn đến sự sai khác 

về một số chỉ tiêu đo hình thái của loài như 

MW3, PW5, DW7. Cụ thể, các chỉ tiêu đo 

MW3, PW5, DW7 ở ĐDCM thấp hơn ĐHBL, 

trong khi đó CW (L-R), CW (R-L), MW2 có 

ảnh hưởng nhưng không đáng kể.  

 

Hình 5. PCA thể hiện mối quan hệ giữa một số chỉ 

tiêu đo hình thái với nhân tố môi trường của loài 

Tubuca rhizophorae theo địa điểm (Các chỉ số đo 

hình thái: CW(L-R), CW(R-L) MW2, MW3, PW5 

và DW7; Tem: nhiệt độ; Sal: độ mặn) 

Sự sai khác về các chỉ tiêu đo có khả năng 

do nhiệt độ và độ mặn ảnh hưởng đến thành 

phần thức ăn của loài này. Tại ĐHBL nhiệt độ 

và độ mặn cao hơn so với ĐDCM nên mật độ 

thức ăn của loài này thấp vì thế dẫn đến độ 

khuyết càng (khoảng trống khi PW5 và DW7 

khi khép) giảm do PW5 và DW7 tăng tiết diện 

ngang để tăng khả năng khả năng bắt mồi. Điều 

này cũng được tìm thấy trong nghiên cứu của 

Silva và cộng sự (2017) [21]. Từ kết quả nghiên 

cứu cho thấy, nhiệt độ và độ mặn cao có thể ảnh 

hưởng đến sự phát triển của các bộ phận như 

càng và mai. Nhìn chung, theo điểm nghiên cứu 

cho thấy mỗi biến có đóng góp riêng biệt nhưng 

đáng kể đối với các thành phần chính. 

3.2. Sự biến động một số chỉ tiêu đo hình thái 

của loài Tubuca rhizophorae theo giới tính 

Xét theo giới tính, trong tổng số 407 cá thể 

Tubuca rhizophorae có 296 cá thể đực và 111 

cá thể cái. Các chỉ số hình thái của loài Tubuca 

rhizophorae như CW(L-R), CW(R-L), MW2 có 

sự thay đổi rõ rệt theo giới tính (p<0,05 cho tất 

cả các trường hợp). Cụ thể, chỉ số CW(L-R) cá 

thể cái là 12,30±0,10 SE, cá thể đực là 

12,990,08 SE (t-test, df=405, p<0,001); 

CW(R-L) cá thể cái là 12,310,09 SE, cá thể 

đực là 12,930,08 SE (p<0,001); MW2 cá thể 

cái là 1,030,02 SE, cá thể đực là 1,170,03 SE 

(p=0,004). MW3, PW5 và DW7 ở cá thể cái và 

đực lần lượt là 1,560,02 SE; 1,570,02 SE 

(p=0.64); 0,560,01 SE; 0,550,081 SE 

(p=0.88) và 0,480,01 SE 0,490,01 SE. Nhìn 

chung, đa phần các chỉ số hình thái ở giới tính đực 

đều cao hơn so với giới tính cái, điều này chứng 

minh rằng các chỉ tiêu CW(L-R), CW(R-L), 

MW2 này sẽ thay đổi phụ thuộc vào giới tính 

của loài.  

Theo nghiên cứu của Araújo và cộng sự 

(2012) [22] ở loài Uca thayeri, con cái có CW 

lớn hơn con đực, sự thích nghi để tăng sản 

lượng trứng. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ 

ra rằng con đực trưởng thành với kích thước lớn 

hơn con cái ở cả hai khu vực rừng ngập mặn. 

Bảng 2. Sự biến động một số chỉ tiêu đo hình thái 

của loài Tubuca rhizophorae theo giới tính 

(đơn vị đo: mm) 

Chỉ tiêu 
Giới 

tính 

Cỡ 

mẫu 

Trung 

bình 

Sai số 

chuẩn 

CW(L-R) Cái 111 12,30 0,10 

 Đực 296 12,99 0,08 
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Chỉ tiêu 
Giới 

tính 

Cỡ 

mẫu 

Trung 

bình 

Sai số 

chuẩn 

CW(R-L) Cái 111 12,31 0,09 

 Đực 296 12,93 0,08 

MW2 Cái 111 1,03 0,02 

 Đực 296 1,17 0,03 

MW3 Cái 111 1,56 0,02 

 Đực 296 1,57 0,02 

PW5 Cái 111 0,56 0,01 

 Đực 296 0,55 0,01 

DW7 Cái 111 0,48 0,01 

 Đực 296 0,50 0,01 

Kết quả phân tích sự ảnh hưởng của các 

nhân tố môi trường đến sự thay đổi của các chỉ 

số theo giới tính được thể hiện ở (Hình 6).  

 

Hình 6. PCA thể hiện mối quan hệ giữa một số chỉ 

tiêu đo hình thái với nhân tố môi trường của loài 

Tubuca rhizophorae theo giới tính (Các chỉ số đo 

hình thái: CW(L-R), CW(R-L) MW2, MW3, PW5 

và DW7; Tem: nhiệt độ; Sal: độ mặn). 

Kết quả trên biểu đồ cho thấy rõ sự phân 

tán dự liệu dựa trên hai thành phần chính là 

DIM1 và DIM2, với tổng lượng biến thiên được 

giảm thích lần lượt là 37,7% và 21,5%. Đối với 

vectơ của các biến, có thể thấy rằng pH, nhiệt 

độ và độ mặn đều có độ dài vectơ đáng kể và 

hướng đến các phía khác nhau trên không gian 

PCA. Nhân tố môi trường tác động lớn nhất là 

nhiệt độ và độ mặn, trong khi đó, pH tác động ít 

hơn đến sự biến động của các chỉ số CW(L-R), 

CW(R-L), MW2 khi xét trên trục DIM2. Ngược 

lại, khi xét với DIM1, pH có tác động đáng kể 

hơn so với nhiệt độ và độ mặn. Nhìn chung, 

theo giới tính của cá ở khu vực nghiên cứu, pH, 

nhiệt độ và độ mặn có đóng góp riêng biệt 

nhưng đáng kể đối với các thành phần chính. 

4. Kết luận 

Các chỉ tiêu đo hình thái của loài Tubuca 

rhizophorae có sự biến động theo địa điểm và 

theo giới tính. Trong đó, chiều rộng manus 

(MW3), chiều rộng pollex (PW5), chiều rộng 

dactyl (DW7) có sự khác biệt giữa hai địa điểm 

nghiên cứu. Cụ thể, các chỉ tiêu đo MW3, PW5, 

DW7 ở ĐDCM  thấp hơn so với ĐHBL lần lượt 

là 1,550,01 SE và 1,620,02 SE (t-test, 

df=0,405, p=0,01); 0,54±0,01 SE và 0,590,01 

SE (p=0,02); 0,480,01 SE và 0,530,01 SE 

(p<0,001). Bên cạnh đó, các chỉ số hình thái 

của loài như chiều rộng mai CW(L-R), CW(R-

L); chiều rộng manus (MW2) ở giới đực đều 

cao hơn so với giới tính cái. Cụ thể, cá thể đực 

và cá thể cái có chỉ số CW(L-R), CW(R-L), 

MW2 lần lượt là 12,990,08 SE và 12,30±0,10 

SE (t-test, df=405, p<0,001); 12,930,08 SE và 

12,310,09 SE (p<0,001); 1,170,03 SE và 

1,030,02 SE (p=0,004). Điều này chứng minh 

rằng các chỉ tiêu CW(L-R), CW(R-L), MW2 

này có thể thay đổi phụ thuộc vào giới tính của 

loài. Vì vậy cần khảo sát thêm đặc điểm di 

truyền của loài còng này giữa các địa điểm khác 

nhau để có cơ sở đầy đủ trong việc đánh giá sự 

biến đổi về hình thái của chúng. 
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